
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Xóm Chùa, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

14/06/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TLD VINA

0110751030

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

2. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

3. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
(Trừ vàng miếng và vàng nguyên liệu)

2420

4. Đúc sắt, thép 2431

5. Đúc kim loại màu
(không bao gồm đúc vàng miếng)

2432

6. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

7. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

8. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

9. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592(Chính)

10. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

11. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn; Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại 
(loại trừ sản xuất huân chương quân đội và huy hiệu)

2599

12. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

13. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

14. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

15. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
Chi tiết: Sản xuất dây và cáp sợi tách biệt từ sắt, đồng, nhôm.

2732

16. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ TLD VINA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TLD VINA PRODUCTION TRADING AND 
SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TLD VINA MANUFACTURING CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0969197503
Email: tld.vina1988@gmail.com

Fax:
Website:
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17. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

18. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

19. Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: 
- Sản xuất sạc ăcquy ở trạng thái rắn;
- Sản xuất thiết bị đóng mở cửa bằng điện;
- Sản xuất chuông điện;
- Sản xuất dây phụ trợ được làm từ dây cách điện;
- Sản xuất máy làm sạch siêu âm (trừ thí nghiệm và nha khoa);
- Sản xuất máy đổi điện trạng thái rắn, máy đổi điện, pin nhiên 
liệu, cung cấp năng lượng điều chỉnh và không điều chỉnh, 
cung cấp năng lượng liên tục;- Sản xuất máy cung cấp năng 
lượng liên tục (UPS);- Sản xuất máy triệt sự tràn;- Sản xuất 
dây dụng cụ, dây phụ trợ và các bộ dây điện khác với dây và 
kết nối cách điện;- Sản xuất điện cực cacbon và graphit, kết 
nối, các sản phẩm cacbon và graphit điện khác;- Sản xuất máy 
thực hành gia tốc;- Sản xuất tụ điện, điện trở, và các thiết bị 
tương tự, máy gia tốc;- Sản xuất súng cầm tay hàn sắt;- Sản 
xuất nam châm điện;
- Sản xuất còi báo động;- Sản xuất bảng ghi tỉ số điện tử;- Sản 
xuất các thiết bị tín hiệu như đèn giao thông và thiết bị dấu 
hiệu bộ hành;- Sản xuất vật cách điện (trừ bằng thủy tinh và 
sứ), dây cáp kim loại cơ bản;- Sản xuất các thiết bị và cấu kiện 
điện dùng trong các động cơ đốt trong;- Sản xuất các thiết bị 
hàn điện, bao gồm máy hàn thép cầm tay.

2790

20. Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và 
xe máy)

2811

21. Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu 2812

22. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác
Chi tiết: - Sản xuất máy bơm không khí hoặc chân không, máy 
nén khí và gas khác;
- Sản xuất máy bơm cho chất lỏng, có hoặc không có thiết bị 
đo;
- Sản xuất máy bơm thiết kế cho máy với động cơ đốt trong: 
bơm dầu, nước hoặc nhiên liệu cho động cơ mô tô...

2813

23. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

24. Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung 2815
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25. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết: - Sản xuất tủ lạnh hoặc thiết bị làm lạnh công nghiệp, 
bao gồm dây chuyền và linh kiện chủ yếu;
- Sản xuất máy điều hoà nhiệt độ, dùng cho cả mô tô;
- Sản xuất quạt không dùng cho gia đình;
- Sản xuất máy cân dùng trong gia đình như: cân hành lý, cân 
khác...- Sản xuất máy lọc và máy tinh chế, máy móc cho hoá 
lỏng;- Sản xuất thiết bị cho việc phun, làm phân tán chất lỏng 
hoặc bột như: Súng phun, bình cứu hoả, máy phun luồng cát, 
máy làm sạch hơi...- Sản xuất máy đóng gói như: Làm đầy, 
đóng, dán, đóng bao và máy dán nhãn...- Sản xuất máy làm 
sạch hoặc sấy khô chai cho sản xuất đồ uống;- Sản xuất thiết bị 
chưng cất và tinh cất cho tinh chế dầu, hoá chất công nghiệp, 
công nghiệp đồ uống...- Sản xuất máy chuyển nhiệt;- Sản xuất 
máy hoá lỏng khí và gas;- Sản xuất máy cung cấp gas;- Sản 
xuất máy cán láng hoặc máy cuộn và trục lăn (trừ cho kim loại 
và thủy tinh);- Sản xuất máy ly tâm (trừ máy tách kem và sấy 
khô quần áo);- Sản xuất miếng đệm và miếng hàn tương tự 
được làm từ kim loại hỗn hợp hoặc lớp kim loại đó;- Sản xuất 
máy bán hàng tự động;- Sản xuất các bộ phận cho máy có 
những mục đích chung;- Sản xuất quạt thông gió (quạt đầu hồi, 
quạt mái);- Sản xuất dụng cụ đo, máy cầm tay tương tự, dụng 
cụ cơ khí chính xác (trừ quang học);- Sản xuất thiết bị hàn 
không dùng điện.

2819

26. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

27. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

28. Sản xuất máy luyện kim 2823

29. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

30. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825

31. Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 2826

32. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

33. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

34. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

35. Sửa chữa thiết bị điện 3314

36. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

37. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa. Môi giới mua bán hàng hóa 
(Không bao gồm đấu giá)

4610
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38. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác. 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. Bán 
buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh. Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn 
và bộ đèn điện. Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội 
thất tương tự. Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm. 
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao.
(Trừ bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế)

4649

39. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
(Loại trừ kinh doanh phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, 
ghi hình, định vị. Kinh doanh xây dựng phần mềm của hệ 
thống thông tin đất đai)

4651

40. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

41. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

42. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

43. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ vàng miếng và vàng nguyên liệu)

4662

44. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

45. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại:
Bán buôn cao su, mặt hàng nhựa, hạt nhựa, chất dẻo, vật tư 
phục vụ ngành nhựa: 
(trừ kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất)

4669

46. Bán buôn tổng hợp
(trừ các loại Nhà nước cấm)

4690

47. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

48. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

49. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

50. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

51. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

52. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng và vàng nguyên liệu; 
Trừ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao: tem và tiền kim 
khí)

4773

53. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4774
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5.000.000.000 VNĐ

54. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác 
trong xây dựng lưu động hoặc tại chợ; Bán lẻ thảm, đệm, chăn, 
màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn lưu động hoặc tại chợ; 
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác hoặc tại 
chợ; 

4784

55. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4791

56. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác 
chưa kể ở trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa 
chỉ; bán thông qua máy bán hàng tự động...;
- Bán trực tiếp nhiên liệu (dầu đốt, gỗ nhiên liệu), giao trực 
tiếp tới tận nhà người sử dụng;
- Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4799

57. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

58. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không 
kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng 
không kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị văn 
phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển

7730

59. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

60. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

61. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

62. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

63. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001188039919

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Sơn Du, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Sơn Du, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

NGUYỄN THỊ LAN          Nữ
09/01/1988 Kinh Việt Nam

24/07/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001188039919
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Sơn Du, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Sơn Du, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ LAN          Nữ

09/01/1988 Kinh Việt Nam

24/07/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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